DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 17/01/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	29
	Phạm Thị Ân
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	30
	Hoàng Ngọc Nhân
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	31
	Trần Ánh Tuyết
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	32
	Cao Cẩm Tú
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	33
	Ngô Thị Thanh Vân
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	34
	Đinh Minh Binh
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7
	36
	Phan Văn Hậu
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	37
	Nguyễn Phương Nam
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	9
	38
	Trần Thị Minh Anh
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	39
	Phạm Xuân Minh
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11
	40
	Nguyễn Thị Thanh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	41
	Nguyễn Thị Hoài Phương
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	42
	Trần Thị Hà
	Hòa Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	43
	Đặng Văn Phúc
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	44
	Đinh Xuân Tý
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	45
	Đỗ Mạnh Hùng
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	46
	Thái Văn Dũng
	Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18
	47
	Nguyễn Quốc Huy
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	48
	Nguyễn Văn Tuyễn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20
	49
	Trương Dần
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	21
	50
	Trần Thị Thu Hiền
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	51
	Trần Thị Minh Bình
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	52
	Võ Thị Mỹ Hòa
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	54
	Nguyễn Văn Hòa
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình


